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STT LỚP MÔN HỌC 

TÊN CÁC BỘ SÁCH 
Ghi chú 

 

KNTT CTST 
CÁNH 

DIỀU 
 

1 

1 

Toán   
x 

 

2 Tiếng Việt 
x 

   

3 Hoạt động trải nghiệm  
x 

  

4 Tự nhiên xã hội 
x 

  
 

5 Giáo dục thể chất   x  

6 Âm nhạc   x  

7 Mĩ thuật  x   

8 Đạo đức 
x 

   

9 Tin học    Sách HDH Tin học 1 

10 Tiếng Anh    Family and friend 

 

STT LỚP MÔN HỌC 

TÊN CÁC BỘ SÁCH 
Ghi chú 

 

KNTT CTST 
CÁNH 

DIỀU 
 

1 2 Toán x  
 

 



2 Tiếng Việt 
x 

   

3 Hoạt động trải nghiệm  
x 

  

4 Tự nhiên xã hội 
x 

  
 

5 Giáo dục thể chất   x  

6 Âm nhạc   x  

7 Mĩ thuật  x   

8 Đạo đức 
x 

   

9 Tin học    Sách HDH Tin học 2 

10 Tiếng Anh    Family and friend 

 

STT LỚP MÔN HỌC 

TÊN CÁC BỘ SÁCH 
Ghi chú 

 

KNTT CTST 
CÁNH 

DIỀU 
 

1 

3 

Toán x  
 

 

2 Tiếng Việt 
x 

   

3 Hoạt động trải nghiệm  
x 

  

4 Tự nhiên xã hội 
x 

  
 

5 Giáo dục thể chất   x  

6 Âm nhạc   x  

7 Mĩ thuật  x   

8 Đạo đức 
x 

   

9 Tin học x    

10 Công nghệ x    

11 Tiếng Anh    Family and friend 

 

 



 

STT LỚP MÔN HỌC 

TÊN CÁC BỘ SÁCH 
Ghi chú 

 

KNTT CTST 
CÁNH 

DIỀU 
 

1 

4 

Toán x  
 

 

2 Tiếng Việt 
x 

   

3 Hoạt động trải nghiệm  
x 

  

4 Khoa học 
x 

  
 

5 Lịch sử- Địa lý 
x 

  
 

6 Giáo dục thể chất   x  

7 Âm nhạc   x  

8 Mĩ thuật  x   

9 Đạo đức 
x 

   

10 Tin học x    

11 Công nghệ x    

12 Tiếng Anh    Family and friend 

 

 

STT LỚP MÔN HỌC 

TÊN CÁC BỘ SÁCH 
Ghi chú 

 

KNTT CTST 
CÁNH 

DIỀU 
 

1 

5 

Toán x  
 

 

2 Tiếng Việt 
x 

   

3 Hoạt động trải nghiệm  
 

x  

4 Khoa học 
x 

  
 



5 Lịch sử- Địa lý 
x 

  
 

6 Giáo dục thể chất   x  

7 Âm nhạc   x  

8 Mĩ thuật  x   

9 Đạo đức 
x 

   

10 Tin học x    

11 Công nghệ x    

12 Tiếng Anh    Family and friend 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đặng Thị Xuân Thu 

 

   

  

 

  

  


